
STT Họ Tên Khối Lớp Giới tính Môn kiểm tra bổ sung

1 Đỗ Thị Hồng Khối 10 10A2 Nữ Địa lý

2 Trần Hoàng Anh Khối 10 10A3 Nam Địa lý

3 Chu Thị Chang Khối 10 10A4 Nữ Địa lý

4 Đỗ Đức Đình Hoàng Khối 10 10A4 Nam Địa lý

5 Nguyễn Văn Quỳnh Khối 10 10A4 Nam Địa lý

6 Lê Thị Lan Anh Khối 10 10A5 Nữ Địa lý

7 Nguyễn Thành Long Khối 10 10A5 Nam Địa lý

8 Hoàng Minh Phúc Khối 10 10A5 Nam Địa lý

9 Vi Đức Lâm Khối 10 10A7 Nam Địa lý

10 Lâm Thị Kim Oanh Khối 10 10A7 Nữ Địa lý

11 Trương Văn Kha Khối 10 10A8 Nam Địa lý

12 Lê Thị Trà My Khối 10 10A8 Nữ Địa lý

13 Đào Duy Gia Phụng Khối 10 10A8 Nữ Địa lý

14 Trần Thị Khánh Nhi Khối 10 10A9 Nữ Địa lý

15 Nguyễn Thị Huyền Trang Khối 11 11A4 Nữ Địa lý

16 Trần Ngọc Phú Khối 11 11A5 Nam Địa lý

17 Nguyễn Ngọc Linh Khối 12 12A2 Nữ Địa lý

18 Ngô Thị Mỹ Nguyên Khối 12 12A2 Nữ Địa lý

19 Nguyễn Văn Hiếu Khối 12 12A3 Nam Địa lý

20 Trần Thị Mai Phương Khối 12 12A4 Nữ Địa lý

21 Trần Phi Hùng Khối 12 12A5 Nam Địa lý

22 Nhâm Đại Hùng Khối 12 12A5 Nam Địa lý

23 Đỗ Thành Nam Khối 12 12A5 Nam Địa lý

24 Nguyễn Ngọc Thanh Nhân Khối 12 12A5 Nam Địa lý

25 Phạm Văn Tài Khối 12 12A5 Nam Địa lý

26 Hoàng Mạnh Hiển Khối 12 12A6 Nam Địa lý

27 Trương Ngọc Diễm Thùy Khối 12 12A6 Nữ Địa lý

1 Đậu Thị Anh Khối 10 10A1 Nữ Toán học

2 Trần Hoàng Anh Khối 10 10A3 Nam Toán học

3 Nguyễn Đình Thắng Khối 10 10A5 Nam Toán học

4 Trần Đăng Ngọc Khối 10 10A6 Nam Toán học

5 Hoàng Minh San Khối 10 10A6 Nam Toán học

6 Nguyễn Thị Bích Thùy Khối 10 10A6 Nữ Toán học

7 Vi Đức Lâm Khối 10 10A7 Nam Toán học

8 Nguyễn Phương Trang Khối 10 10A7 Nữ Toán học

9 Lê Hoàng Văn Khối 10 10A8 Nam Toán học

10 Trần Ngọc Phú Khối 11 11A5 Nam Toán học

11 Nguyễn Văn Hiếu Khối 12 12A3 Nam Toán học

12 Nguyễn Thành An Khối 12 12A4 Nam Toán học
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1 Nguyễn Xuân Thọ Khối 10 10A3 Nam Vật lý

2 Mã Văn Nam Khối 10 10A5 Nam Vật lý

3 Lâm Thị Kim Oanh Khối 10 10A7 Nữ Vật lý

4 Nguyễn Quốc Hải Khối 10 10A8 Nam Vật lý

5 Trương Văn Kha Khối 10 10A8 Nam Vật lý

6 Lê Thị Trà My Khối 10 10A8 Nữ Vật lý

7 Nông Thị Quỳnh Khối 10 10A8 Nữ Vật lý

8 Trần Trọng Đại Khối 11 11A1 Nam Vật lý

9 Nguyễn Thành Thắng Khối 11 11A7 Nam Vật lý

10 Nguyễn Văn Hiếu Khối 12 12A3 Nam Vật lý

11 Ngô Thị Nguyệt Khối 12 12A4 Nữ Vật lý

1 Nguyễn Anh Khôi Khối 10 10A2 Nam Lịch sử

2 Trần Tiến Lên Khối 10 10A4 Nam Lịch sử

3 Mã Văn Nam Khối 10 10A5 Nam Lịch sử

4 Nguyễn Duy Dương Khối 10 10A6 Nam Lịch sử

5 Vi Đức Lâm Khối 10 10A7 Nam Lịch sử

6 Trương Văn Kha Khối 10 10A8 Nam Lịch sử

7 Lê Thị Trà My Khối 10 10A8 Nữ Lịch sử

8 Bùi Đức Thành Khối 11 11A1 Nam Lịch sử

9 Trần Trọng Đại Khối 11 11A1 Nam Lịch sử

10 Nguyễn Phan Bảo Long Khối 11 11A4 Nam Lịch sử

11 Nguyễn Phúc Lộc Khối 11 11A8 Nam Lịch sử

12 Nguyễn Văn Hiếu Khối 12 12A3 Nam Lịch sử

13 Ngô Thị Nguyệt Khối 12 12A4 Nữ Lịch sử

1 Lê Thị Lan Anh Khối 10 10A5 Nữ Hóa học

2 Trần Thị Thu Hiền Khối 10 10A6 Nữ Hóa học

3 Nông Thị Thu Hoa Khối 10 10A7 Nữ Hóa học

4 Nguyễn Bá Tuấn Khối 10 10A8 Nam Hóa học

5 Trần Thị Ly Khối 10 10A9 Nữ Hóa học

6 Trần Thị Khánh Nhi Khối 10 10A9 Nữ Hóa học

7 Trần Trọng Đại Khối 11 11A1 Nam Hóa học

8 Nguyễn Phan Bảo Long Khối 11 11A4 Nam Hóa học

9 Nguyễn Thị Thu Diệu Khối 11 11A5 Nữ Hóa học

10 Nguyễn Tuấn Vũ Khối 11 11A7 Nam Hóa học

11 Đồng Bảo Phước Khối 11 11A8 Nam Hóa học

12 Trần Văn Tuấn Khối 12 12A1 Nam Hóa học

13 Nguyễn Văn Hiếu Khối 12 12A3 Nam Hóa học

14 Phùng Hồng Ngọc Khối 12 12A3 Nữ Hóa học

15 Phạm Văn Tài Khối 12 12A5 Nam Hóa học

1 Đào Văn Cường Khối 10 10A3 Nam Ngoại ngữ

2 Đoàn Thị Mỹ Huyền Khối 10 10A3 Nữ Ngoại ngữ

3 Chu Xuân An Khối 10 10A4 Nam Ngoại ngữ

4 Nguyễn Cẩm Tú Khối 10 10A4 Nữ Ngoại ngữ



5 Vương Thị Linh Vượng Khối 10 10A5 Nữ Ngoại ngữ

6 Vũ Thị Hằng Khối 10 10A7 Nữ Ngoại ngữ

7 Phạm Thị Quỳnh Nhi Khối 10 10A8 Nữ Ngoại ngữ

8 Nguyễn Tuấn Vũ Khối 11 11A7 Nam Ngoại ngữ

9 Đồng Bảo Phước Khối 11 11A8 Nam Ngoại ngữ

10 Lương Minh Quân Khối 11 11A8 Nam Ngoại ngữ

11 Nguyễn Văn Hiếu Khối 12 12A3 Nam Ngoại ngữ

12 Vừ Thị Nguyệt Linh Khối 12 12A5 Nữ Ngoại ngữ

13 Hoàng Mạnh Hiển Khối 12 12A6 Nam Ngoại ngữ

1 Phạm Vũ Quỳnh Như Khối 10 10A1 Nữ Sinh học

2 Phan Anh Tú Khối 10 10A1 Nam Sinh học

3 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Khối 10 10A2 Nữ Sinh học

4 Vũ Đức Hân Khối 10 10A3 Nam Sinh học

5 Lương Thanh Trà Khối 10 10A3 Nữ Sinh học

6 Trần Hữu Duy Khối 10 10A4 Nam Sinh học

7 Lê Ngọc Yến Nhi Khối 10 10A4 Nữ Sinh học

8 Y' Thuấn Khối 10 10A4 Nam Sinh học

9 Nguyễn Cẩm Tú Khối 10 10A4 Nữ Sinh học

10 Hồ Văn Đạt Khối 10 10A4 Nam Sinh học

11 Nông Văn Huy Khối 10 10A5 Nam Sinh học

12 Nguyễn Thành Long Khối 10 10A5 Nam Sinh học

13 Nguyễn Đình Thắng Khối 10 10A5 Nam Sinh học

14 Đào Trần Tuấn Kiệt Khối 10 10A6 Nam Sinh học

15 Phạm Văn Tưởng Khối 10 10A6 Nam Sinh học

16 Trần Quốc Việt Khối 10 10A6 Nam Sinh học

17 Vũ Thị Hằng Khối 10 10A7 Nữ Sinh học

18 Nguyễn Hoàng Lâm Khối 10 10A7 Nam Sinh học

19 Trần Hưng Nam Khối 10 10A7 Nam Sinh học

20 Trần Ngọc Như Khối 10 10A7 Nữ Sinh học

21 Vũ Gia Hân Khối 10 10A8 Nữ Sinh học

22 Phạm Thị Quỳnh Nhi Khối 10 10A8 Nữ Sinh học

23 Đào Quang Trường Khối 10 10A8 Nam Sinh học

24 Lê Hoàng Văn Khối 10 10A8 Nam Sinh học

25 Trần Thị Ly Khối 10 10A9 Nữ Sinh học

26 Lê Thành Nhân Khối 11 11A2 Nam Sinh học

27 Trịnh Thị Diễm Quỳnh Khối 11 11A2 Nữ Sinh học

28 Nguyễn Thị Thu Thúy Khối 11 11A3 Nữ Sinh học

29 Bùi Trọng Nghĩa Khối 11 11A4 Nam Sinh học

30 Lê Viết Dũng Khối 11 11A6 Nam Sinh học

31 Trần Mạnh Cường Khối 11 11A7 Nam Sinh học

32 Trương Thành Mỹ Khối 11 11A7 Nữ Sinh học

33 Nguyễn Thành Thắng Khối 11 11A7 Nam Sinh học

34 Nguyễn Văn Hiếu Khối 12 12A3 Nam Sinh học

35 Dương Anh Tuấn Khối 12 12A4 Nam Sinh học

36 Lê Bá Giang Khối 12 12A5 Nam Sinh học

37 Vừ Thị Nguyệt Linh Khối 12 12A5 Nữ Sinh học



38 Đỗ Thành Nam Khối 12 12A5 Nam Sinh học

39 Phạm Văn Tài Khối 12 12A5 Nam Sinh học

1 Nguyễn Văn Hiếu Khối 12 12A3 Nam GDCD

2 Phạm Văn Tài Khối 12 12A5 Nam GDCD

3 Nguyễn Ngọc Tín Khối 12 12A4 Nam GDCD


